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KẾ HOẠCH
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THI CÔNG XÂY DỰNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2015
Thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng, Sở Xây dựng đề ra Kế hoạch kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố;

- Phục vụ cho các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành phố nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng công trình, phòng chống cháy nổ trong quá trình sử dụng, vận hành; hạn chế tối đa sự cố trên công trình xây dựng;

- Kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình các quy định pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan;

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố;

- Ghi nhận các ý kiến, đề xuất, vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành để có giải pháp, kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Chấn chỉnh, đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác bảo đảm an toàn thi công xây dựng.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm chính xác, khách quan; không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công trình được kiểm tra;

- Các vi phạm về chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn thi công xây dựng được phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được xử lý theo quy định.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng kiểm tra

Các công trình xây dựng trong danh sách kiểm tra; các tổ chức, cá nhân liên quan đến công trình kiểm tra. Danh sách các công trình kiểm tra đợt 1 theo Phụ lục 1 đính kèm; danh sách các công trình kiểm tra các đợt tiếp theo sẽ được Sở Xây dựng thông báo theo từng đợt kiểm tra.

2. Thành phần kiểm tra

- Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn; 02 công chức, người lao động của Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng làm Phó Trưởng đoàn và Thư ký đoàn;

- Các thành viên gồm đại diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng (Phòng Vật liệu xây dựng, Kinh tế xây dựng), Ủy ban nhân dân quận - huyện và Đội Thanh tra địa bàn nơi công trình được kiểm tra.

3. Nội dung và phương pháp kiểm tra

a) Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc;

- Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo; lắp đặt, vận hành cần trục tháp; an toàn trong thi công xây dựng công trình; công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên công trình xây dựng;

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Phương pháp kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra tại hiện trường công trình, kiểm tra hồ sơ thi công xây dựng tại công trình và trao đổi với các bên có liên quan trong quá trình kiểm tra;

- Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm;

- Trong quá trình kiểm tra, nếu có những vấn đề chưa rõ, Đoàn kiểm tra sẽ ghi nhận trong biên bản và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, nếu chủ đầu tư không gửi báo cáo kết quả thực hiện hành động khắc phục hoặc cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (nếu có), Sở Xây dựng sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Đoàn kiểm tra bắt đầu hoạt động từ khi có Quyết định thành lập đoàn và kết thúc khi báo cáo kết quả kiểm tra được lãnh đạo Sở Xây dựng thông qua và ký báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng.

2. Công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; phổ biến kế hoạch kiểm tra tối thiểu trước 15 ngày kể từ ngày kiểm tra tại công trình xây dựng.

3. Thời gian kiểm tra được chia làm 03 đợt như sau:

- Đợt 1: Từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2015;

- Đợt 2: Từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2015;

- Đợt 3: Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015.

Chi tiết thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra theo danh sách các công trình kiểm tra. Trường hợp có điều chỉnh lịch kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho chủ đầu tư công trình được kiểm tra trước 03 ngày làm việc.

4. Việc tổng hợp thông tin, số liệu và các tài liệu bổ sung của các đơn vị được thực hiện ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra tại công trường và khi nhận được tài liệu bổ sung của chủ đầu tư (nếu có).

5. Sau 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra công trình cuối cùng trong danh sách kiểm tra của mỗi đợt, tổ chức họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

6. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng sau 15 ngày kể từ ngày họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng

- Đề xuất danh sách công trình kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở xem xét, thông qua cho từng đợt kiểm tra;

- Công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cho các thành viên đoàn kiểm tra; phổ biến kế hoạch kiểm tra cho các thành viên đoàn kiểm tra và các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra;

- Tổ chức thực hiện theo kế hoạch và xem xét dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng;

- Cử người phối hợp, hỗ trợ Thanh tra Sở Xây dựng về chuyên môn trong quá trình xử lý vi phạm của các đơn vị;

- Phân công cho công chức, người lao động Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng luân phiên đảm nhận công tác thư ký đoàn kiểm tra;

- Trong quá trình kiểm tra, nếu có phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng báo cáo, đề xuất giải pháp thực hiện, trình xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng.

2. Thanh tra Sở Xây dựng

- Chỉ đạo Đội thanh tra địa bàn quận - huyện phối hợp với Đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra tại các công trình xây dựng;

- Xem xét, xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định.

3. Phòng Kinh tế xây dựng, Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng

- Cử công chức có năng lực phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra;

- Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng giải quyết kịp thời các vướng mắc thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Văn phòng Sở Xây dựng

- Bố trí phòng họp, phương tiện vận chuyển để phục vụ Đoàn kiểm tra theo kế hoạch;

- Phát hành, đăng tải thông tin về kế hoạch kiểm tra cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Ủy ban nhân dân quận - huyện

- Cử công chức có năng lực phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra;

- Có ý kiến hoặc đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra theo thẩm quyền quản lý;

- Phối hợp, xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định.

6. Các chủ đầu tư của các công trình được kiểm tra

- Thực hiện báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm và cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan cho Đoàn kiểm tra (gửi về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3) trước thời gian kiểm tra tối thiểu 05 ngày làm việc; đồng thời hỗ trợ gửi file báo cáo qua địa chỉ email: qlcl.sxd@tphcm.gov.vn
- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình được kiểm tra để kiểm tra, đối chiếu; chuẩn bị địa điểm làm việc;

- Cử người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư, mời đại diện hợp pháp của các đơn vị hoạt động xây dựng có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra tại công trường xây dựng vào thời gian kiểm tra. Trường hợp người đại diện hợp pháp của các đơn vị vắng mặt thì người được giao nhiệm vụ thay thế phải có giấy ủy quyền hợp lệ;

- Tổ chức kiểm định chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình hoặc kiểm định công trình khi có yêu cầu của Đoàn kiểm tra;

- Báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có) cho Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Trưởng Đoàn kiểm tra

- Điều hành Đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã được lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt;

- Phân công công việc cho các thành viên Đoàn kiểm tra;

- Công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cho các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra;

- Tổ chức hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của đơn vị, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng; lập báo cáo dự thảo kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra.

2. Phó Trưởng đoàn

- Thay Trưởng đoàn điều hành Đoàn kiểm tra trong thời gian Trưởng đoàn vắng;

- Kiểm tra công trình và công tác quản lý chất lượng công trình theo nội dung kiểm tra do Trưởng đoàn phân công;

- Dự thảo báo cáo kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra, các văn bản chuyển các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xử lý vi phạm (nếu có).

3. Thư ký đoàn

- Lập biên bản kiểm tra;

- Lưu giữ hồ sơ, bảo quản các biên bản và tài liệu của Đoàn kiểm tra;

- Tổng hợp ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra;

- Các công việc khác do Trưởng đoàn phân công.

4. Các thành viên Đoàn kiểm tra

Ngoài các nội dung kiểm tra do Trưởng đoàn phân công, các thành viên Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung sau:

- Thành viên Phòng Kinh tế xây dựng: Kiểm tra công tác quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; kiểm tra việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng;

- Thành viên Phòng Vật liệu xây dựng: Kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; việc sử dụng gạch xây không nung cho công trình;

- Thành viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo; lắp đặt, vận hành cần trục tháp; an toàn trong thi công xây dựng công trình;

- Thành viên Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy: Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ; kiểm tra về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; việc thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình;

- Thành viên Ủy ban nhân dân quận, huyện:

+ Kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường; về việc thi công, đấu nối, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của công trình (nếu có);

+ Phối hợp với thành viên Đội Thanh tra địa bàn kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc về đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận; kiểm tra sự tuân thủ Giấy phép xây dựng, quy mô công trình, dự án được phê duyệt và các nội dung khác.

- Thành viên Đội Thanh tra địa bàn:

+ Kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc về đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận; kiểm tra sự tuân thủ Giấy phép xây dựng, quy mô công trình, dự án được phê duyệt;

+ Nhắc nhở chủ đầu tư các công trình được kiểm tra báo cáo, chuẩn bị đầy đủ tài liệu làm việc gửi về Sở Xây dựng trước thời gian kiểm tra 05 ngày làm việc; thông báo cho chủ đầu tư các công trình được kiểm tra không tham dự được trong buổi phổ biến kế hoạch về thời gian kiểm tra; thông báo lại chủ đầu tư các công trình được kiểm tra về thay đổi thời gian kiểm tra (nếu có) trước 03 ngày làm việc theo Kế hoạch;

+ Thông báo kịp thời cho Trưởng Đoàn kiểm tra về việc thay đổi lịch làm việc của chủ đầu tư (nếu có);

+ Báo cáo kịp thời về tình hình kiểm tra để lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo xem xét, xử lý các vi phạm theo quy định và tham gia một số nội dung khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2015. Đề nghị các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng, điện thoại số 39.326.214 (số nội bộ 756) để được hướng dẫn./.

	Nơi nhận:
- UBNDTP (để báo cáo);
- Các chủ đầu tư (theo danh sách các công trình);
- Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
- Cảnh sát PCCC (để phối hợp);
- UBND quận - huyện (để phối hợp);
- Giám đốc SXD (để báo cáo);
- Văn phòng Sở (để thực hiện);
- P. KTXD, P.VLXD (để thực hiện);
- Thanh tra Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.QLCLXD.
* Đính kèm:
- Phụ lục 1, 2, 3.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Phan Đức Nhạn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục 1



(Đính kèm Kế hoạch số:          /KH-SXD-QLCLXD ngày     /3/2015 của Sở Xây dựng)


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH KIỂM TRA ĐỢT 1


Theo Kế hoạch số:          /KH-SXD-QLCLXD ngày     /3/2015 của Sở Xây dựng về kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2015 





			Stt


			Chủ đầu tư


			Tên công trình


			Địa điểm xây dựng 


			Thời gian kiểm tra





			1


			Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao Su



(402 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Quận 10)


			Khu chung cư cao tầng 381 Bến Chương Dương






			608 Võ Văn Kiệt (tên cũ 381 Bến Chương Dương), phường Cầu Kho, Quận 1


			8h30, thứ Ba,



ngày 07/4/2015





			2


			Văn phòng Thành ủy TpHCM



(127 Trương Định, Quận 3)


			Nhà làm việc Văn phòng Thành ủy


			58 Trương Định, Quận 3


			8h30, thứ Tư,



ngày 08/4/2015





			3


			Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội


(360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4)


			Cao ốc văn phòng





			56 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4


			8h30, thứ Năm,



ngày 09/4/2015





			4


			Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova



(65 Nguyễn Du, Lầu 6, Quận 1)


			Chung cư



Phường Thảo Điền, Q2


			Phường Thảo Điền, Quận 2


			8h30, thứ Sáu,



ngày 10/4/2015





			5


			Công ty Cổ phần Him Lam



(234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh)


			Khu nhà ở cao tầng tại P.11, Q.6.



Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 36 (tài liệu năm 2001)


			Phường 11, Quận 6


			8h30, thứ Ba,



ngày 14/4/2015





			6


			Công ty Cổ phần Bảo Gia


(184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11


			Lô A Khu dân cư phường Tân Phú





			Đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7





			8h30, thứ Tư,



ngày 15/4/2015





			7


			Công ty TNHH TV ĐT XD Thanh Bình



(7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10)


			Chung cư Thanh Bình






			Đường Nguyễn Hữu Thọ phường Tân Hưng, Quận 7


			8h30, thứ Năm,



ngày 16/4/2015





			8


			Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng



(Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7)


			Chung cư cao tầng lô MD3-2






			Đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7


			8h30, thứ Sáu,



ngày 17/4/2015





			Stt


			Chủ đầu tư


			Tên công trình


			Địa điểm xây dựng 


			Thời gian kiểm tra





			9


			Tổng công ty địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV



(41 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến 


Thành, Quận 1)





			Chung cư Nguyễn Kim - Khu B






			Đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10


			8h30, thứ Ba,



ngày 05/5/2015





			10


			Công ty Cổ phần Nhà Hưng Ngân



(51 Hoàng Diệu, Phường 10, quận Phú Nhuận)





			Chung cư






			Khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12


			8h30, thứ Tư,



ngày 06/5/2015





			11


			Công ty Cổ phần Phú Hoàng Anh


(Khu 12, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè






			Chung cư Phú Hoàng Anh – Giai đoạn 2


			Đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè


			8h30, thứ Năm,



ngày 07/5/2015





			12


			Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm


(40/1 Trần Não, phường Bình An, Quận 2)






			Nhà ở xã hội phường Thảo Điền





			Đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2


			8h30, thứ Sáu,



ngày 08/5/2015





			13


			Công ty Cổ phần The Prince Residence



(65 Nguyễn Du, Lầu 6, Quận 1)





			Chung cư






			17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận


			8h30, thứ Ba,



ngày 12/5/2015





			14


			Cty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc



(387 Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3)





			Chung cư Linh Đông






			Phường Linh Đông, quận Thủ Đức


			8h30, thứ Tư,



ngày 13/5/2015





			15


			Tổng Công ty Đầu tư PTĐT và Khu Công nghiệp VN



(151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3)





			Căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO






			262/13-15 Lũy Bán Bích phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú


			8h30, thứ Năm,



ngày 14/5/2015





			16


			Công ty TNHH ĐTTM Việt Phát



(Tòa nhà Royal Office Building số 614-66-618 đường 3/2 Phường 14, Quận 10)





			Chung cư Việt Phát Topaz Garden






			04 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú


			8h30, thứ Sáu,



ngày 15/5/2015





			Stt


			Chủ đầu tư


			Tên công trình


			Địa điểm xây dựng 


			Thời gian kiểm tra





			17


			Công ty CPĐT và xây lắp Chương Dương



(328 Võ Văn Kiệt phường Cô Giang, Quận 1)


			Chung cư Tân Hương






			Hẻm 118 Tân Hương phường Tân Quy, quận Tân Phú


			8h30, thứ Ba,



ngày 19/5/2015





			18


			Công ty TNHH MTV Đầu tư –Xây dựng Trường Thịnh



(336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5)


			Chung cư


			Đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân


			8h30, thứ Tư,



ngày 20/5/2015





			19


			Tổng công ty Công nghiệp 



Sài Gòn TNHH Một thành viên (58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Quận 4)


			Tòa nhà Thương mại - Dịch vụ - Căn hộ cao cấp Sunny Plaza






			131 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp


			8h30, thứ Năm,



ngày 21/5/2015





			20


			Công ty TNHH Thương Mại và đầu tư Thiên Lộc



(1/7A Phạm Văn Chiêu, phường 14, Quận Gò Vấp)


			Khu Thương Mại và Căn Hộ Sunview 3 (Ihome 1)






			1/6A, 1/7A, 1/8A Phạm Văn Chiêu, P14, quận Gò Vấp


			8h30, thứ Sáu,



ngày 22/5/2015
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Phụ lục 2


(Đính kèm Kế hoạch số:             /KH-SXD-QLCLXD ngày     /3/2015 của Sở Xây dựng)



 SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐOÀN KIỂM TRA               





                 

         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2015


BIÊN BẢN KIỂM TRA 


Về chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 


và an toàn thi công xây dựng công trình


 (Theo kế hoạch kiểm tra số:               /KH-SXD-QLCLXD ngày   /3/2015  của Sở Xây dựng)


Công trình:  ……………………………………………………………….…….…


Chủ đầu tư: …………………………………………………………………….….


Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………….


Thời gian kiểm tra: ………………………………………………………………..


I. CÁC BÊN THAM GIA KIỂM TRA


· Thành phần Đoàn kiểm tra: 



· Ông/Bà………..., …(chức vụ)
– Phòng QLCLCTXD – SXD – Trưởng đoàn;



· Ông/Bà…….….., …(chức vụ)
– Phòng QLCLCTXD – SXD – Phó Trưởng đoàn;



· Ông/Bà…….….., …(chức vụ)
– Phòng KTXD – SXD  –  Thành viên;


· Ông/Bà…….….., …(chức vụ)
– Phòng VLXD - SXD –  Thành viên;


· Ông/Bà…….….., …(chức vụ)
– Sở LĐTB&XH –  Thành viên;


· Ông/Bà…….….., …(chức vụ)
– Cảnh sát PC&CC –  Thành viên;


· Ông/Bà…….….., …(chức vụ)
– UBND quận, huyện –  Thành viên;


· Ông/Bà…….….., …(chức vụ)
– Đội Thanh tra địa bàn –  Thành viên;


· Ông/Bà…….….., …(chức vụ)
– Phòng QLCLCTXD – SXD –  Thư ký.


1. Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………


· Ông/Bà ………………………..
- Chức vụ: ……………………………….


2. Tư vấn QLDA: ………………………………………………………………….


· Ông/Bà ………………………..
- Chức vụ: ……………………………….


3. Tư vấn thiết kế: …………………………………………………………………


· Ông/Bà ………………………..
- Chức vụ: ……………………………….


4. Tư vấn giám sát: ………………………………………………………………..


· Ông/Bà ………………………..
- Chức vụ: ……………………………….


5. Đơn vị thi công ……………..……………………………………………………


· Ông/Bà ………………………..
- Chức vụ: ……………………………….


II. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH



1. Cơ sở pháp lý


· ....................................................................................................................................



· ....................................................................................................................................



2. Quy mô công trình


· ....................................................................................................................................


· ....................................................................................................................................


3. Loại, cấp công trình



· ....................................................................................................................................



· ....................................................................................................................................


4. Tuổi thọ công trình 


· ....................................................................................................................................


· ....................................................................................................................................


III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA



1. Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc


a) Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 1 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


b) Kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc về đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận; kiểm tra sự tuân thủ Giấy phép xây dựng, quy mô công trình, dự án được phê duyệt (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 1 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


2. Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình trên cơ sở kiểm tra hồ sơ công trình



a) Về chủ trương đầu tư; dự án đầu tư xây dựng công trình (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 2 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


b) Về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng; quản lý chất lượng thiết kế xây dựng; kiểm tra việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng; (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 3 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


· Về quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 4 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


c) Về quản lý chất lượng thi công xây dựng và các công tác khác (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 2 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


3. Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo; lắp đặt, vận hành cần trục tháp; an toàn trong thi công xây dựng công trình; công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên công trình xây dựng


a) Về công tác đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo; lắp đặt, vận hành cần trục tháp, máy vận thăng; an toàn trong thi công xây dựng công trình (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 5 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


b) Về công tác phòng chống cháy nổ; về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; việc thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 6 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


c) Về công tác vệ sinh môi trường; về việc thi công, đấu nối, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của công trình (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 7 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


4. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan


a) Về sử dụng vật liệu xây không nung (Chi tiết kiểm tra theo Phụ lục 4 đính kèm):


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


b) Về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng: 


· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


c) Về các công tác khác: 



· Tại thời điểm kiểm tra: ……………………………………………………………..


· Các ghi nhận khác: …………………………………………………………………


IV. Ý KIẾN TỔNG HỢP CỦA ĐOÀN KIỂM TRA


1. Đơn vị thực hiện một số nội dung sau chưa phù hợp với quy định hiện hành, hoặc chưa cung cấp hồ sơ theo quy định, cụ thể:



-  .....................................................................................................................................


-  .....................................................................................................................................


2. Yêu cầu khắc phục 



-  .....................................................................................................................................


-  .....................................................................................................................................


3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu đoàn kiểm tra không nhận được giải trình và các hồ sơ được yêu cầu cung cấp tại mục 1 và 2 sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.



V. Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ:



-  .....................................................................................................................................


-  .....................................................................................................................................



Biên bản được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau vào lúc ... giờ .... cùng ngày, đã được các bên thống nhất thông qua; 01 bản giao cho chủ đầu tư, mỗi thành viên tham gia kiểm tra giữ 01 bản và Sở Xây dựng giữ 02 bản./.


			Đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan


			Đoàn kiểm tra





			Chủ đầu tư






			Trưởng đoàn





			Tư vấn QLDA






			Phó Trưởng đoàn


			Thư ký





			Đơn vị thi công






			Thành viên



Sở LĐTB&XH


			Thành viên



Cảnh sát PC&CC





			Tư vấn giám sát






			Thành viên



P.VLXD – SXD


			Thành viên



P.KTXD – SXD





			Tư vấn thiết kế






			Thành viên



 UBND Q/H ……….


			Thành viên



Đội Thanh tra địa bàn Q/H ……………..
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Phụ lục 3


 (Đính kèm Kế hoạch số:          /KH-SXD-QLCLXD ngày     /3/2015 của Sở Xây dựng)


     TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                                                




                                                                                                            



        Số:           /BC-đơn vị báo cáo         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015


BÁO CÁO


Về chất lượng, công tác quản lý chất lượng và an toàn thi công xây dựng công trình 





Kính gửi:  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh



….(tên tổ chức cá nhân) là Đại diện Chủ đầu tư công trình....... (ghi tên công trình) ........ xin báo cáo về chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng công trình theo Kế hoạch số:          /KH-SXD-QLCLXD ngày     /3/2015 của Sở Xây dựng với các nội dung sau:



I. Thông tin chung về công trình:



1. Công trình:



· Tên công trình: (ghi đúng tên theo Giấy phép xây dựng, Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền cấp)


· Địa điểm xây dựng: 



2. Quy mô: nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, công suất …


3. Loại, cấp công trình: nêu căn cứ xác định loại, cấp công trình


4. Chủ đầu tư (tên, địa chỉ, điện thoại): …


· Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: ….



· Văn bản giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình của cơ quan có thẩm quyền: ...



5. Cơ sở pháp lý:



· Giấy phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 



· Báo cáo kết quả thẩm định/ thẩm tra thiết kế: …



6. Các tổ chức tham gia xây dựng:


a) Tư vấn QLDA (nếu có) (tên, địa chỉ, điện thoại): …



· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp: …



· Hợp đồng thuê tư vấn: ...



b) Nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính, các nhà thầu phụ, nhà cung cấp) (tên, địa chỉ, điện thoại): …


· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp: …



· Hợp đồng thuê nhà thầu: ...



c) Tư vấn thiết kế (tên, địa chỉ, điện thoại): …



· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp: …



· Hợp đồng thuê tư vấn: ...



d) Tư vấn giám sát (tên, địa chỉ, điện thoại): …



· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp: …



· Hợp đồng thuê tư vấn: ...



e) Đơn vị thí nghiệm, kiểm định (nếu có) (tên, địa chỉ, điện thoại): ...



· Quyết định công nhận năng lực thí nghiệm các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, chứng chỉ ISO: …



· Văn bản kiểm tra, chấp thuận đơn vị thí nghiệm của chủ đầu tư: …


f) Nhà thầu khảo sát xây dựng (tên, địa chỉ, điện thoại): ..



· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp: …



· Quyết định công nhận năng lực thí nghiệm các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, chứng chỉ ISO: …



· Hợp đồng thuê tư vấn: ...



II. Tiến độ thực hiện:


1. Điều kiện khởi công, ngày khởi công, ngày hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành: …



2. Tiến độ thi công các hạng mục (cọc, móng, hầm, thân, hoàn thiện, lắp đặt thiết bị): …


III. Về chất lượng công trình:


1. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó)


2. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng


3. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng, nếu có: thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, nguyên nhân, tình hình khắc phục


4. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình khi hoàn thành: 



· Theo thiết kế đã được phê duyệt:



· Theo thực tế đạt được:



IV. Về các công tác quản lý chất lượng:


1. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng: 


· Nhiệm vụ khảo sát:



· Phương án khảo sát xây dựng:



· Nhật ký khảo sát xây dựng:



· Giám sát công tác khảo sát xây dựng:



· Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:



· Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:


2. Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng:



· Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng (liệt kê danh sách các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng):


· Thời hạn sử dụng công trình, tuổi thọ công trình theo thiết kế:


· Những sửa đổi thiết kế (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó)



· Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng/ kết quả thẩm định thiết kế (cơ quan, đơn vị thực hiện; Văn bản kết quả thẩm tra/ thẩm định):



· Quyết định phê duyệt thiết kế:



· 
Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình:



3. Quản lý chất lượng thi công xây dựng:



· Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng (liệt kê danh sách các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng):



· Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình, hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng:


· Nhật ký thi công xây dựng công trình: 



· Bản vẽ hoàn công:



· Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm:



· Các biên bản nghiệm thu: nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, nghiệm thu giai đoạn (nếu có):



· Quản lý chất lượng thiết bị lắp đặt thiết bị vào công trình: Điều hòa không khí, Hệ thống cấp ga, Thang máy, …:



· Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng: cấp điện, cấp nước, thoát nước, gas, giao thông, thông tin liên lạc (nếu có):



4. Quản lý chất lượng vật liệu cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt tại công trình:


· Các biên bản (văn bản chấp thuận) nghiệm thu vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình trước khi đưa và sử dụng:



· Danh mục thiết bị lắp đặt thiết bị vào công trình: Điều hòa không khí, Hệ thống cấp ga, Thang máy, …:



			STT


			Tên thiết bị


			Kiểu, loại, Nhãn hiệu


			Số lượng


			Đơn vị cung cấp, sản xuất hoặc nhập khẩu


			Tài liệu chứng minh xuất xứ 


			Yêu cầu kỹ thuật của đơn vị thiết kế


			Loại và mức chất lượng phê duyệt  


			Phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật


			Kết quả thí nghiệm chất lượng, kiểm định 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








· Danh mục vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng:


			STT


			Tên vật liệu xây dựng


			Kiểu, loại


			Số lượng


			Đơn vị cung cấp, sản xuất hoặc nhập khẩu


			Tài liệu chứng minh xuất xứ 


			Yêu cầu kỹ thuật của đơn vị thiết kế


			Loại VLXD và mức chất lượng phê duyệt  


			Phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật


			Kết quả thí nghiệm chất lượng VLXD 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








5. Về sử dụng vật liệu xây không nung:


			Stt


			Loại vật liệu xây không nung


			Đơn vị cung cấp


			Đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu


			Tài liệu chứng minh xuất xứ


			Số lượng


			Tổng thể tích khối xây của công trình (m3)


			Tổng thể tích khối xây sử dụng VLXKN (m3)


			Tỷ lệ (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			








V. Về thực hiện đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo:


1. Hồ sơ thiết kế, thi công, kiểm tra, nghiệm thu công tác lắp đặt, sử dụng giàn giáo:


2. Kết quả kiểm định chất lượng giàn giáo:



3. Hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật, chất lượng giàn giáo:



VI. Lắp đặt, vận hành cần trục tháp, vận thăng:


1. Thiết kế và phê duyệt tổng mặt bằng công trường xây dựng:



2. Niêm yết sơ đồ tổng mặt bằng công trường xây dựng:



3. Hồ sơ thiết kế lắp dựng cần trục tháp:



4. Phiếu kiểm định có hiệu lực:



5. Phương án, quy trình kỹ thuật của nhà cung cấp cho việc lắp dựng, vận hành, nâng, hạ và tháo dỡ:



6. Sổ theo dõi vận hành thiết bị, được lưu tại công trường:



7. Công nhân vận hành cần trục (lái, ra tín hiệu), phụ cẩu: 



8. Lập, phê duyệt kế hoạch vận hành cần:



VII.  An toàn trong thi công xây dựng công trình; công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường: 


1. Tổng số lao động:



2. Thời gian làm việc:



3. An toàn, vệ sinh lao động:


· Việc tổ chức bộ máy, bộ phận ATLĐ:



· Việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp an toàn vệ sinh lao động:



· Việc thực nội quy an toàn vệ sinh lao động:



· Đăng ký, kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ:



· Công tác huấn luyện ATLĐ:



· Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân:



· Thống kê, báo cáo định kỳ công tác ATLĐ:



· Công tác y tế, quản lý sức khỏe:



· Bảo hiểm:



4. Công tác PCCC:



5. Công tác vệ sinh môi trường:








    Tp. HCM,  ngày      tháng     năm 2015



Đại diện chủ đầu tư




 (Ký tên, đóng dấu)



* Lưu ý:



· Thời hạn gửi báo cáo và cung cấp các hồ sơ pháp lý (bản photo) về Sở Xây dựng: Trước thời điểm kiểm tra 05 ngày làm việc.



· Đối với tất cả các loại VLXD, chủ đầu tư báo cáo về việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát VLXD đã được công bố tiêu chuẩn áp dụng, có nhãn hàng hóa và đảm bảo điều kiện bảo quản theo quy định.



· Đối với các loại VLXD nhóm 2 (VLXD thuộc danh mục QCVN 16:2014/BXD), chủ đầu tư báo cáo thêm về việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát VLXD đã được chứng nhận hợp quy; công bố hợp quy; đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng; có dấu hợp quy theo quy định.
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Phụ lục 1


(Đính kèm Biên bản kiểm tra ngày … tháng … năm 2015 của Đoàn kiểm tra)


NỘI DUNG KIỂM TRA


Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình; kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc về đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận; kiểm tra sự tuân thủ Giấy phép xây dựng, quy mô công trình, dự án được phê duyệt





1. Hiện trạng các bộ phận công trình:


			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Hiện trạng công trình đang thi công 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			Đã thi công xong phần:


Đang thi công:









			2


			Các khiếm khuyết về chất lượng (bê tông bị bọng, rổ, phình, khuyết tật, thấm, ố, bong, tróc …)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Hư hỏng về kết cấu gây nguy hiểm cho công trình (nghiêng, lún, nứt, bể …)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








2. Tuân thủ Giấy phép xây dựng, quy mô công trình, dự án được phê duyệt:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			Số:



Ngày:



Của:









			2


			Giấy phép xây dựng; bản vẽ cấp phép xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			Số:



Ngày:



Của:









			3


			Tuân thủ quy mô xây dựng công trình theo GPXD, dự án được duyệt


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			Phát hiện sai phạm: 



Nội dung sai phạm:











3. Về đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Đề cương quan trắc lún, nghiêng cho các công trình lân cận 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Kết quả quan trắc lún, nghiêng cho các công trình lân cận


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Đề cương quan trắc lún, nghiêng cho công trình 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Kết quả quan trắc lún, nghiêng cho công trình 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








* Ý kiến của thành viên kiểm tra:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









Thành viên kiểm tra



PL 1bb - 1
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Phụ lục 2


(Đính kèm Biên bản kiểm tra ngày … tháng … năm 2015 của Đoàn kiểm tra)


NỘI DUNG KIỂM TRA


Về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình; Về quản lý chất lượng thi công xây dựng và các công tác khác





1. Chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Chủ trương đầu tư


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp 


			





			2


			Năng lực đơn vị lập dự án





			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp 


			





			3


			Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Nhiệm vụ thiết kế 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Thuyết minh, Bản vẽ thiết kế cơ sở


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Văn bản tham gia ý kiến của các Cơ quan quản lý (nếu có).


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			8


			Báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			9


			Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








2. Về quản lý chất lượng thi công xây dựng:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			I


			Hồ sơ năng lực nhà thầu


			


			


			





			1


			Năng lực nhà thầu: 



1.1 Thi công phần ngầm: -


- Hợp đồng


-  Năng lực tổ chức



- Chỉ huy trưởng



1.2 Thi công phần thân + hoàn thiện: 


- Hợp đồng


- Năng lực tổ chức



- Chỉ huy trưởng



1.3 Thi công phần M&E: 


- Hợp đồng


- Năng lực tổ chức



- Chỉ huy trưởng






			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp 



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Năng lực Tư vấn giám sát



- Hợp đồng



- Năng lực tổ chức



- Năng lực cá nhân






			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Ban quản lý dự án (nếu có)



- Quyết định thành lập



- Năng lực giám đốc Ban QLDA.



- Cá nhân tham gia quản lý dự án (ngoại trừ nhân viên phục vụ)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp 



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp 



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Tư vấn quản lý dự án



- Hợp đồng



- Năng lực tổ chức



- Năng lực giám đốc tư vấn QLDA


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Nhà thầu thí nghiệm 



- Văn bản kiểm tra chấp thuận



- Năng lực tổ chức


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có



 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			II


			Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình





			1


			Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ trong thi công xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Nhật ký thi công xây dựng công trình


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Các kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			III


			Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần cọc, tường vây





			1


			Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Bản vẽ hoàn công 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Các văn bản chấp thuận thu vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trước khi đưa và sử dụng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Các kết quả quan trắc, đo đạc,  thí nghiệm



- Thí nghiệm sức chịu tải cọc thí nghiệm 



- Thí nghiệm chất lượng bê tông cọc, ...


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công: nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, nghiệm thu giai đoạn (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng  (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			8


			Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			IV


			Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần kết cấu móng, hầm, thân





			1


			Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Bản vẽ hoàn công 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Các biên bản nghiệm thu vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình trước khi đưa và sử dụng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công: nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, nghiệm thu giai đoạn (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Lý lịch thiết bị lắp đặt thiết bị phục vụ thi công công trình:


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			V


			Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần hoàn thiện





			1


			Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Bản vẽ hoàn công 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Các biên bản nghiệm thu vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình trước khi đưa và sử dụng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Các biên bản nghiệm thu chất lượng : nghiệm thu công việc, nghiệm thu lắp đặt thiết bị, nghiệm thu bộ phận, nghiệm thu giai đoạn (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Lý lịch thiết bị lắp đặt thiết bị phục vụ thi công công trình:



- Cần trục tháp, Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị, …


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			8


			Quản lý chất lượng thiết bị lắp đặt thiết bị vào công trình



- Điều hòa không khí.



- Hệ thống cấp ga.



-Thang máy, …


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








3. Các công tác khác:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân phối điện.


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông.


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp nước. 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực.






			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Hồ sơ khắc phục sự cố (nếu có) 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng






			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			8


			Khác






			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








* Ý kiến của thành viên kiểm tra:
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Phụ lục 3


(Đính kèm Biên bản kiểm tra ngày … tháng … năm 2015 của Đoàn kiểm tra)


NỘI DUNG KIỂM TRA


Về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng; quản lý chất lượng thiết kế xây dựng; kiểm tra việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng





1. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Lựa chọn nhà thầu khảo sát



- Hợp đồng.


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Năng lực nhà thầu khảo sát.






			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp 


			





			3


			Nhiệm vụ khảo sát


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Phương án khảo sát xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Năng lực nhân sự giám sát khảo sát


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Báo cáo kết quả khảo sát


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








2. Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Lựa chọn nhà thầu thiết kế



- Hợp đồng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Năng lực nhà thầu thiết kế



- Năng lực tổ chức thực hiện thiết kế;


- Năng lực chủ nhiệm thiết kế 



- Năng lực chủ trì kiến trúc



- Năng lực chủ trì kết cấu



- Năng lực chủ trì M&E


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có






			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp






			





			3


			Kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Chỉ dẫn kỹ thuật


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Báo cáo thẩm định thiết kế của Chủ đầu tư 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Hồ sơ bản vẽ và thuyết minh thiết kế 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Quyết định phê duyệt thiết kế 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			8


			Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








3. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp 


			





			2


			Áp dụng tiêu các chuẩn xây dựng hiện hành


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có 


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp 


			








* Ý kiến của thành viên kiểm tra:
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Phụ lục 4


(Đính kèm Biên bản kiểm tra ngày … tháng … năm 2015 của Đoàn kiểm tra)


NỘI DUNG KIỂM TRA


Về quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; về sử dụng vật liệu xây không nung





1. Quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng:



			STT


			Tên vật liệu xây dựng


			Kiểu, loại


			Số lượng


			Đơn vị cung cấp, sản xuất hoặc nhập khẩu


			Tài liệu chứng minh xuất xứ 


			Yêu cầu kỹ thuật của đơn vị thiết kế


			Loại VLXD và mức chất lượng phê duyệt  


			Phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật


			Kết quả thí nghiệm chất lượng VLXD 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Quản lý chất lượng thiết bị lắp đặt vào công trình:



			STT


			Tên thiết bị


			Kiểu, loại, Nhãn hiệu


			Số lượng


			Đơn vị cung cấp, sản xuất hoặc nhập khẩu


			Tài liệu chứng minh xuất xứ 


			Yêu cầu kỹ thuật của đơn vị thiết kế


			Loại và mức chất lượng phê duyệt  


			Phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật


			Kết quả thí nghiệm chất lượng, kiểm định 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








3. Về sử dụng vật liệu xây không nung:


			Stt


			Loại vật liệu xây không nung


			Đơn vị cung cấp


			Đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu


			Tài liệu chứng minh xuất xứ


			Số lượng


			Tổng thể tích khối xây của công trình (m3)


			Tổng thể tích khối xây sử dụng VLXKN (m3)


			Tỷ lệ (%)
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Phụ lục 5


(Đính kèm Biên bản kiểm tra ngày … tháng … năm 2015 của Đoàn kiểm tra)


NỘI DUNG KIỂM TRA


Về công tác đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo; lắp đặt, vận hành cần trục tháp, máy vận thăng; an toàn trong thi công xây dựng công trình





1. Công tác đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Hồ sơ kỹ thuật, chứng chỉ xuất xưởng, chất lượng giàn giáo


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Hồ sơ thiết kế thi công, thuyết minh tính toán giàn giáo


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Kiểm tra, nghiệm thu công tác lắp đặt, sử dụng giàn giáo


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Kết quả kiểm định chất lượng giàn giáo (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








2. Công tác lắp đặt, vận hành cần trục tháp, máy vận thăng:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Cần trục tháp tại công trình


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			Số lượng:



Xuất xứ:









			2


			Máy vận thăng (không chở người) tại công trình


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			Số lượng:



Xuất xứ:









			3


			Máy vận thăng (có chở người) tại công trình


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			Số lượng:



Xuất xứ:









			4


			Thiết kế và phê duyệt tổng mặt bằng công trường xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Niêm yết sơ đồ tổng mặt bằng công trường xây dựng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Hồ sơ thiết kế lắp dựng cần trục tháp, máy vận thăng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Phiếu kiểm định có hiệu lực


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Phương án, quy trình kỹ thuật của nhà cung cấp cho việc lắp dựng, vận hành, nâng, hạ và tháo dỡ


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Sổ theo dõi vận hành thiết bị, được lưu tại công trường


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			8


			Công nhân vận hành cần trục (lái, ra tín hiệu), phụ cẩu


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			9


			Lập, phê duyệt kế hoạch vận hành cần


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			10


			Các công tác đảm bảo an toàn như ngăn đường giao thông, di dời tạm thời người trong các công trình trong vùng nguy hiểm, tổ chức rào chắn, đặt biển báo, làm mái che bảo vệ trong suốt thời gian vận hành


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			11


			Thực hiện kiểm tra lại toàn bộ kết cấu thân, tay cần, đối trọng và các hệ thống kỹ thuật vận hành của cần trục tháp, đảm bảo đủ điều kiện sử dụng theo quy định (sau khi có mưa bão, có gió lớn hoặc ngừng hoạt động hơn 30 ngày. Kết quả phải được lập biên bản ở hiện trường


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








3. Công tác an toàn trong thi công xây dựng công trình:



			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận








			1


			Tổng mặt bằng công trường xây dựng (phải được thiết kế và phê duyệt)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Vật tư, vật liệu, hệ thống thoát nước (Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt bằng được phê duyệt. Không được để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ không được bố trí gần nơi thi công và lán trại. Vật liệu thải phải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Biển báo công trình (Trên công trường phải có biển báo theo quy định của Luật Xây dựng. Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và  công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			An toàn về điện [a) Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường phải riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay toàn bộ  khu vực thi công;  b) Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo đảm an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây dựng; c) Những người tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện]:


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Hồ sơ thiết kế biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình được duyệt 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Công nhân điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định):


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền) 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			8


			Khám sức khỏe, huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; sổ cấp phát phương tiện bảo hộ cá nhân


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			9


			Thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao động trên công trường 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			10


			Tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làm công tác an toàn và người lao động


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			11


			Sự cố an toàn 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








* Ý kiến của thành viên kiểm tra:
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Phụ lục 6


(Đính kèm Biên bản kiểm tra ngày … tháng … năm 2015 của Đoàn kiểm tra)


NỘI DUNG KIỂM TRA


Về công tác phòng chống cháy nổ; về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; việc thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình





1. Công tác phòng chống cháy nổ; các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy:


			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Phương án phòng chống cháy, nổ được thẩm định, phê duyệt. 


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Nhà thầu tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động.





			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Trên công trường bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó.


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Công tác đảm bảo an toàn phòng chống gió bão, lốc xoáy, ngập nước do mưa và triều cường, thiên tai


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








2. Việc thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình:


			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Bản vẽ thẩm duyệt và GCN Thẩm duyệt về PCCC


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Bản vẽ thiết kế thi công hệ thống PCCC


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Bản vẽ hoàn công hệ thồng PCCC


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Các biên bản nghiệm thu vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình trước khi đưa và sử dụng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Các kết quả thí nghiệm


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Các biên bản nghiệm thu: nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận.


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Các kết quả thử nghiệm, chạy thử hệ thống PCCC


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			8


			Các nội dung khác (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








* Ý kiến của thành viên kiểm tra:
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Phụ lục 7


(Đính kèm Biên bản kiểm tra ngày … tháng … năm 2015 của Đoàn kiểm tra)


NỘI DUNG KIỂM TRA


Về công tác vệ sinh môi trường; về việc thi công, đấu nối, lắp đặt 


hệ thống xử lý nước thải của công trình





1. Về công tác vệ sinh môi trường:


			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Biện pháp thi công đảm bảo vệ sinh môi trường được phê duyệt


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Vệ sinh rác, thải; phân loại rác thải trên công trường


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Hệ thồng thoát nước trên công trường


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Xử lý rác thải, xà bần theo quy định


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








2. Về về việc thi công, đấu nối, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của công trình:


			Stt


			Nội dung kiểm tra


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi nhận





			1


			Hệ thống xử lý nước thải của công trình


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			2


			Bản vẽ thiết kế thi công hệ thống XLNT


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			3


			Bản vẽ hoàn công hệ thồng XLNT


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			4


			Các biên bản nghiệm thu vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình trước khi đưa và sử dụng


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			5


			Các kết quả thí nghiệm


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			6


			Các biên bản nghiệm thu: nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận.


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			7


			Các kết quả thử nghiệm, chạy thử hệ thống XLNT


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			





			


			Giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước 


			


			


			





			


			Giấy phép xả thảy vào lưu vực nguồn nước


			


			


			





			8


			Các nội dung khác (nếu có)


			 FORMCHECKBOX 
  Có



 FORMCHECKBOX 
  Không có


			 FORMCHECKBOX 
  Phù hợp



 FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp


			








* Ý kiến của thành viên kiểm tra:
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